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TÓM TẮT73 
Đặt vấn đề: Nhu cầu cung cấp kiến thức về cây 

thuốc nam, đặc biệt đối với sinh viên Y học cổ truyền 
hiện nay rất quan trọng. Mục tiêu nghiên cứu: Xác 
định tỉ lệ sinh viên có kiến thức về thuốc nam và một 
số yếu tố liên quan đến kiến thức của sinh viên Y học 
cổ truyền Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Đối 
tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu 
được thực hiện theo phương pháp mô tả cắt ngang và 
bằng hình thức phỏng vấn trả lời trực tiếp thông qua 
bảng câu hỏi về tên cây, bộ phận dùng, tác dụng của 
25 cây thuốc nam được chọn trong một cuộc khảo sát 
nhỏ những cây thuốc thường gặp tại vùng Đồng bằng 
Sông Cửu Long trong tổng số 70 cây thuốc nam thuộc 
bộ tranh cây thuốc mẫu sử dụng trong cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của Bộ Y Tế. 
Thời gian khảo sát được tiến hành từ tháng 6/2021 
đến tháng 7/2021. Đối tượng nghiên cứu là 120 sinh 
viên ngành Y học cổ truyền năm 1,2, 5 và 6. Kết quả: 
sinh viên có mức phân loại kiến thức tốt về tên cây là 
35,8%, bộ phận dùng là 36,7% và tác dụng là 26,7%. 
Trung bình mỗi sinh viên trả lời đúng tên của 13,63/25 
cây, bộ phận dùng của 13,58/25 cây và tác dụng của 
10,90/25 cây. Kết luận: Phần lớn sinh viên có kiến 
thức chưa tốt về cây thuốc nam. 
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SUMMARY 
ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND 

ASSOCIATED FACTORS TOWARDS HERBAL 
MEDICINE AMONG TRADITIONAL MEDICINE 

STUDENTS AT CANTHO UNIVERSITY OF 
MEDICINE AND PHARMACY IN 2021 

Background: These days, the need to provide 
knowledge about medicinal plants, especially for 
Traditional medicine's students, is very important. 
Objectives: To determine the percentage of students 
who have knowledge about herbal medicine and 
factors related to the knowledge of traditional 
medicine students at Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy Material and methods: A cross-
sectional descriptive study was conducted by 
interviews with students through questionnaires about 
plant names, medicinal parts, effects of plants. 
Twenty-five common medicinal plants in the Mekong 
Delta were selected in a pilot survey from 70 medicinal 
plants in a list of medicinal plants used in traditional 
medicine examination and treatment established by 
the Ministry of Health. The survey was conducted on 
120 students of traditional medicine in years 1, 2, 5 
and 6 from June 2021 to July 2021. Results: Students 
with good knowledge of plant names accounted for 
35.8%, used part was 36.7% and effect was 26.7%. 
The average number of correct answers about the 
plant name was 13.63/25, the used part was 13.58/25 
and the effect was 10.90/25 plants. Conclusion: Most 
students had not good knowledge about medicinal 
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plants. Keywords: Traditional medicine, herbal 
medicine, students of Can Tho University of Medicine 
and Pharmacy, knowledge. 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong thời đại hội nhập, nền Y học cổ truyền 

(YHCT) vẫn đang từng ngày được gìn giữ và 
phát triển. Nhận thấy giá trị của cây thuốc nam 
và tiềm năng to lớn đối với nguồn dược liệu của 
Việt Nam. Chúng tôi đã tìm hiểu các đề tài về 
kiến thức cây thuốc nam nhưng đa số các đề tài 
hiện nay chỉ khảo sát đối tượng người dân, ít đề 
cập đến kiến thức về cây thuốc nam của sinh 
viên. Đặc biệt đối tượng sinh viên ngành Y học 
cổ truyền là đội ngũ tương lai cho việc xây dựng 
và thúc đẩy sự phát triển nguồn dược liệu nước 
nhà, là thế hệ với trách nhiệm tuyên truyền 
hướng dẫn và sáng tạo trong việc sử dụng dược 
liệu. Vì thế nhu cầu đào tạo sinh viên có kiến 
thức nền tảng tốt về dược liệu là hết sức quan 
trọng. Trên thực tế đó, nhóm nghiên cứu của 
chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu này với mục 
tiêu chính: Xác định tỉ lệ sinh viên trường Đại học 
Y Dược Cần Thơ có kiến thức tốt về thuốc nam 
và một số yếu tố liên quan. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
Tiêu chuẩn chọn mẫu: Nghiên cứu này 

chọn 2 nhóm sinh viên ngành y học cổ truyền: 
sinh viên chưa học các môn liên quan đến dược 
liệu và sinh viên đã học qua các môn liên quan 
đến dược liệu. 

Tiêu chuẩn loại trừ: Đối tượng không 
đồng ý tham gia nghiên cứu 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế nghiên cứu: phương pháp mô tả 

cắt ngang 
Cỡ mẫu: 

 
Trong đó: n: cỡ mẫu tối thiểu cần có (số sinh 

viên cần phỏng vấn) 
p: tỷ lệ sinh viên có kiến thức chưa tốt 

vềncây thuốc nam. Chúng tôi lấy p =0,5. Khi đó 
p(1- p)         là lớn nhất và cỡ mẫu cũng tối đa 

𝑍: Giới hạn tin cậy, α là xác suất sai lầm loại 
I. Ấn định α = 0,05 →𝑍 = 1,96.  

ε:độ chính xác của ước lượng. Ta chọn ε=0,1 
Thay các giá trị trên vào công thức ta có cỡ 

mẫu n ≥97. 
Như vậy, số sinh viên cần chọn để phỏng 

vấn tối thiểu 100 sinh viên. Thực tế, chúng tôi đã 
phỏng vấn 120 sinh viên và số liệu này là phù 

hợp. Thời gian tiến hành phỏng vấn tại trường 
Đại học Y dược Cần Thơ từ tháng 6/2021 đến 
tháng 7/2021. 

Phương pháp chọn mẫu: Chọn 30 sinh 
viên ở mỗi khóa năm 1, 2, 5 và 6 trong khoảng 
thời gian tháng 6 đến tháng 7 năm 2021 bằng 
phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Ở 
mỗi khóa lập danh sách sinh viên có mặt trong 
buổi khảo sát và phù hợp với tiêu chuẩn chọn 
mẫu, tiêu chuẩn loại trừ. Mỗi sinh viên nhận 
ngẫu nhiên một số thứ tự. Sử dụng phần mềm 
SPSS 20.0 chọn ngẫu nhiên 30 sinh viên. 

Nội dung, công cụ và tiêu chuẩn đánh giá: 
- Kiến thức về cây thuốc nam của sinh viên: 

kiến thức được đánh giá bằng 75 câu hỏi bao 
gồm nhóm câu hỏi về tên cây, bộ phận dùng, tác 
dụng của 25 cây thuốc nam. Mỗi câu trả lời đúng 
được 1 điểm, câu trả lời sai hoặc không trả lời 
được 0 điểm. Sử dụng thang đo của Luo Wei 
Kang và cộng sự [8] để đánh giá kiến thức về 
cây thuốc nam của sinh viên, trong đó sinh viên 
có tỉ lệ trả lời đúng trên 65,0% tổng số câu hỏi 
được phân loại là tốt. 

- Một số yếu tố liên quan đến kiến thức cây 
thuốc nam của sinh viên: Nghiên cứu chúng tôi 
xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức về 
cây thuốc nam bao gồm: Tuổi, giới tính, học lực, 
niên khóa, quê quán và việc sử dụng cây thuốc 
nam của gia đình. Mô tả yếu tố liên quan dựa 
trên phân loại điểm kiến thức về tên cây bộ, bộ 
phận dùng, tác dụng của cây thuốc nam được đề 
cập ở mục 2.3.3. Chúng tôi thực hiện kiểm định 
Chi bình phương (χ2) tính chỉ số tỉ suất chênh 
OR (Odds Ratio), 95% khoảng tin cậy CI 
(Confidence Interval) và giá trị p. 

Phương pháp thu thập dữ liệu: Phỏng 
vấn kết hợp quan sát sinh viên trả lời thông qua 
bộ tranh cây thuốc nam. Đánh giá kiến thức qua 
bảng kiểm về tên cây bộ phận dùng và tác dụng 
của cây thuốc nam. 

Phương pháp xử lý dữ liệu: Sử dụng 
phần mềm SPSS 20.0 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Đặc điểm chung về đối tượng 

nghiên cứu  
Bảng 1. Đặc điểm         chung của 

nghiên cứu 

Đặc điểm chung 
Tần số 
n=120 

Tỷ lệ 
% 

Giới tính 
Nam 40 33,3 
Nữ 80 66,7 

Tuổi Trung bình ± SD 21,8±2,5 
 Năm 1 30 25,0 
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Khóa 

Năm 2 30 25,0 
Năm 5 30 25,0 
Năm 6 30 25,0 

Quê quán 
Thành thị 38 31,7 
Nông thôn 82 61,3 

 
 

Học lực 

Xuất sắc 4 3,3 
Giỏi 34 28,3 
Khá 71 59,2 

Trung bình 11 9,2 
Nhận xét: Sinh viên nữ chiếm đa số 

(66,7%). Độ tuổi trung bình của sinh viên là 
21,8±2,5 tuổi. Tỉ lệ sinh viên mỗi nhóm là 25%. 
Sinh viên có quê quán ở nông thôn chiếm tỉ lệ 
cao nhất (61,3%) và sinh viên có học lực loại giỏi 
và khá chiếm tỉ lệ cao, lần lượt là là 28,3% và 
59,2%. 

3.2. Kiến thức về cây thuốc nam của 
sinh viên 

Bảng 2. Kết quả chung về tên gọi, bộ 
phận dùng, tác dụng của 25 cây thuốc mà 
sinh viên trả lời đúng 

Điểm 
Câu hỏi 

Điểm tối đa 
Trung bình số 

cây trả lời 
đúng 

Tên cây 25 13,63±7,04 
Bộ phận dung 25 13,58±7,58 

Tác dụng 25 10,90±8,47 
Nhận xét: Một sinh viên trả lời đúng tên của 
13,63±7,04 cây, bộ phận dùng của 13,58±7,58 
cây, tác dụng của 10,90±8,47 cây. 

 
Biểu đồ 1. Kết quả khảo sát tên gọi, bộ 
phận dùng, tác dụng 25 cây thuốc nam 
sinh viên tham gia khảo sát (đơn vị%) 
Nhận xét: Đa phần sinh viên phân loại ở 

mức chưa tốt (số cây trả lời đúng dưới 65,0% số 
cây được khảo sát). Trong đó, ở câu hỏi tác 
dụng, số sinh viên đạt mức phân loại chưa tốt 
chiếm tỉ lệ cao nhất (73,3%). Ở câu hỏi về tên 
cây, bộ phận dùng và tác dụng của cây thuốc, tỉ 
lệ sinh viên có kiến thức tốt lần lượt là: 35,8%; 
36,7% và 26,7%. 

 
3.3.Một số yếu tố liên quan đến kiến thức cây thuốc nam của sinh viên 
Bảng 3. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức cây thuốc nam 

 Tốt n(%) Chưa tốt n(%) p OR (95%CI) 

Giới tính 
Nam 10(25) 30(75,0)  

0,478 
0,733 

(0,311-1,729) Nữ 25(31,2) 55(68,8) 

Học lực 
Xuất sắc & giỏi 11(28,9) 27(71,1)  

0,971 
0,985 

(0,422-2,297) Khá & trung bình 24(29,3) 58(70,7) 

Niên khóa 
Năm 1 & 2 6(10,0) 54(90,0)  

<0,001 
8,419 

(3,419-22,517) Năm 5 & 6 29(18,3) 31(51,7) 

Nhóm tuổi 
<22 tuổi 6(10,2) 53(89,8)  

<0,001 
0,125 

(0,047-0,334) ≥22 tuổi 29(47,5) 32(52,5) 

Quê quán 
Thành thị 7(18,4) 31(81,6)  

0,078 
0,435 

(0,170-1,113) Nông thôn 28(34,1) 54(65,9) 

Gia đình có 
sử dụng 

Có 29(26,0) 60(63,0)  
0,163 

2,014 
(0,744-5,448) Không 6(9,0) 25(22,0) 

Nhận xét: Nhóm sinh viên nữ, khá và trung bình, năm 5 và 6, ≥22 tuổi, quê quán ở nông thôn 
và gia đình có sử dụng cây thuốc nam có kiến thức tốt hơn nhóm sinh viên còn lại. 
 

IV. BÀN LUẬN 
4.1. Đặc điểm chung. Trong số 120 sinh 

viên tham gia khảo sát, sinh viên nữ chiếm 66,7 
% và nam chiếm 33,3% có  điểm  tương  đồng  
so với nghiên cứu của Hoàng Thị Hoa Lý [2]: 
nam chiếm 45,1% và nữ 52,7%. Hay ở nghiên 
cứu của Khorasgani, S. R [5] nữ chiếm 71,6% và 
nam chiếm 25,7%. 

Nghiên cứu của chúng tôi gồm các sinh viên 

năm 1, năm 2, năm 5 và năm 6 với tỷ lệ sinh 
viên mỗi khóa là 25 %. Một nghiên cứu khác của 
Zaidi Syed Faisal [7] sinh viên năm 2, năm 5 và 
năm 6 chiếm tỉ lệ lần lượt là: 29,6%; 22,1% và 
11,7%. Độ tuổi trung bình của sinh viên là 
21,8±2,5 tuổi, tương đương với nghiên cứu của 
Qu, F. [6] độ tuổi trung bình là 21,9±2 tuổi. 

Sinh viên có học lực loại xuất sắc, giỏi, khá 
và trung bình chiếm tỉ lệ lần lượt là là 3,3%; 
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28,3%; 59,2% và 9,2%. Phần lớn sinh viên tham 
gia khảo sát ở mức học lực Khá (59,2%) và một 
số ít sinh viên có học lực xuất sắc (3,3%). 

Sinh viên có quê quán ở nông thôn chiếm tỉ lệ 
cao nhất (61,3 %), có sự khác biệt lớn so với 
nghiên cứu của Hussain, S [4] là 88% sinh viên 
sống ở thành thị, 12% sinh viên sống ở nông thôn. 

4.2. Kết quả khảo sát kiến thức về cây 
thuốc nam. Trung bình một sinh viên trả lời 
đúng tên của 13,6250/25 cây, bộ phận dùng của 
13,5750/25 cây, tác dụng của 10,9000/25 cây. 
Phân loại kiến thức tốt và chưa tốt chiếm tỷ lệ 
lần lượt là: 29,2% và 70,8%. Kết quả có sự khác 
biệt đối với nghiên cứu của Luo Wei Kang và 
cộng sự [8] khi nghiên cứu về kiến thức trung 
dược của sinh viên cho kết quả sinh viên ngành 
dược học đạt mức phân loại tốt là 65,91%, mức 
phân loại chưa tốt là 34,09%; sinh viên ngành y 
học đạt mức phân loại tốt là 66,21%, mức phân 
loại chưa tốt là 33,79%. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi tương đồng với nhóm sinh viên không 
thuộc chuyên ngành y dược học của nghiên cứu 
Luo Wei Kang và cộng sự [8] với kết quả đạt 
mức phân loại tốt là 38,16%, mức phân loại 
chưa tốt là 61,84%. Kết quả cho thấy kiến thức 
cả ba câu hỏi định danh, bộ phận dùng và tác 
dụng ở mức phân loại chưa tốt chiếm tỷ lệ cao 
nhất, kết quả này cũng có điểm tương đồng với 
các nghiên cứu trước đó như Đào Huy Chương 
[1], nghiên cứu của Hoàng Thị Hoa Lý [2], 
nghiên cứu của Ameade EP [3]. Có thể do 50% 
là sinh viên năm nhất và năm hai chưa được học 
các học phần về thuốc nên phần lớn thiếu hụt 
kiến thức về các cây thuốc nam. Hay phần lớn 
sinh viên chưa có sự quan tâm đến việc tìm hiểu 
về thuốc nam nên quá trình tiếp thu kiến thức 
hời hợt, khó nhớ dễ quên hay lãng quên theo 
thời gian (Forgetting Curve của Hermann 
Ebbinghaus), từ đó dẫn đến kết quả khảo sát 
thấp. Quá trình tiếp xúc với cây thuốc nam trong 
đời sống hằng ngày cũng giúp một phần sinh 
viên vượt qua các câu hỏi định danh về cây 
thuốc nam. Việc đưa thực tế sinh động vào học 
tập là một vấn đề cần được chú trọng. 

Điểm trung bình của 120 sinh viên ở câu hỏi 
tác dụng của cây thuốc nam đạt được thấp nhất 
trong 3 câu hỏi. Có thể do tên cây và bộ phận 
dùng là những câu hỏi ở mức độ nhận biết dễ 
ghi nhớ, đối lập với câu hỏi tác dụng thường dài 
dòng, trùng lặp lẫn nhau, cần có nền tảng vững 
chắc, nhiều kiến thức hơn để lý giải nên phần lớn 
sinh viên không trả lời được. Trong khi đó tác 
dụng là một phần không thể thiếu khi học về 
dược liệu bởi vậy cần đề ra những biện pháp 

thích hợp để nâng cao khả năng học tập của sinh 
viên. Không chỉ dừng lại trên lý thuyết mà còn 
cần kết hợp thực tế với lý thuyết, giúp sinh viên 
tiếp xúc nhiều hơn với cây thuốc nam. Nhận thấy 
thực trạng trên giải pháp vườn thuốc nam cho 
sinh viên là một vấn đề cần thiết để giúp sinh viên 
có hứng thú trong học tập. Định hướng trong thời 
gian tới, nhà trường và bộ môn Y học cổ truyền 
cần đưa ra phương hướng học tập mới đặt biệt 
nghiên cứu và xây dựng mô hình vườn thuốc nam 
để sinh viên “học thật và thực hành thật”. 

4.3. Một số yếu tố liên quan đến kiến 
thức. Trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở một 
số đặc điểm như giới tính, trình độ học vấn, gia 
đình có hay không sử dụng cây thuốc nam và 
quê quán. Kết quả trên có sự tương đồng với 
nghiên cứu của Ameade EP [3]. 

Kết quả phân tích liên quan giữa kiến thức 
và niên khóa của sinh viên ở bảng 3 cho thấy 
sinh viên năm 5 và năm 6 có kiến thức về cây 
thuốc nam tốt hơn sinh viên năm 1 và 2 và gấp 
8,419 lần. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi 
cũng phù hợp với nghiên cứu của Ameade EP 
[3]: điểm kiến thức về thảo dược của sinh viên 
năm 2, năm 3 và năm 4 lần lượt là: 4,15; 4,59; 
6,07 điểm. Điều này cho thấy hiệu quả của quá 
trình truyền đạt kiến thức sinh viên học qua các 
học phần về thuốc có thể trả lời chính xác các 
câu hỏi về tên cây, bộ phận dùng, tác dụng của 
cây thuốc nam. Sinh viên năm 1 và 2 phần lớn 
có kiến thức chưa tốt về cây thuốc nam. Vậy 
nên, cần có nhiều các hoạt động trao dồi kiến 
thức, tạo hứng thú để hiệu quả hơn trong công 
tác giảng dạy và truyền đạt kiến thức. 

Phân tích liên quan giữa kiến thức và nhóm 
tuổi sinh viên ở bảng 3 cho thấy sinh viên ≥22 
tuổi có kiến thức về cây thuốc nam tốt hơn sinh 
viên <22 tuổi với sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p<0,05). Nguyên nhân có thể do sinh viên 
≥22 tuổi đa phần là các sinh viên đã được học 
các học phần về thuốc, có nhiều trải nghiệm 
trong điều trị bệnh, nhiều cơ hội tiếp xúc thực tế 
với cây thuốc nam, từ đó lượng kiến thức về cây 
thuốc nam cũng được tích lũy dần theo thời gian. 

Chúng tôi tin rằng quá trình tích lũy kiến 
thức và tiếp xúc với thực hành trong môi trường 
thực tế sẽ ảnh hưởng đến kiến thức về cây thuốc 
nam của sinh viên và cần có những nghiên cứu 
với cỡ mẫu lớn hơn, đa dạng câu hỏi và hình 
thức trả lời, thang điểm đánh giá sẽ làm rõ vấn 
đề này. 
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V. KẾT LUẬN 
Kiến thức về cây thuốc nam của sinh viên 

hiện tại chưa tốt khi chỉ có 29,2% sinh viên đạt 
mức phân loại tốt về kiến thức cây thuốc nam. 
Trung bình sinh viên trả lời đúng tên của 
13,63/25 cây, bộ phận dùng của 13,58/25 cây và 
tác dụng của 10,90/25 cây. Ngoài ra nghiên cứu 
của chúng tôi phát hiện được rằng niên khóa và 
độ tuổi là hai yếu tố có liên quan đến kiến thức 
cây thuốc nam của sinh viên ngành Y học cổ 
truyền hiện nay. Vì vậy cần có các giải pháp để 
sinh viên trao dồi và nắm vững các kiến thức về 
cây thuốc nam nói chung và dược liệu nói riêng 
hơn nữa, đặc biệt đối với nguồn tài nguyên dược 
liệu phong phú của nước ta.  
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TÓM TẮT74 
Đặt vấn đề: Đánh giá hiệu quả của can thiệp bởi 

dược sĩ liên quan theo dõi trị liệu thuốc vancomycin 
(TDM) tại Khoa hồi sức tích cực – Chống độc (HSTC-
CĐ), Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đối tượng, 
phương pháp: hồi cứu 82 bệnh án có TDM 
vacomycin trong đó 40 bệnh án trong giai đoạn chưa 
có dược sĩ lâm sàng (trước can thiệp từ 3/2020-
8/2020) và 42 bệnh án trong giai đoạn có dược sĩ lâm 
sàng làm việc tại Khoa HSTC-CĐ (sau can thiệp từ 
9/2020-2/2021). Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ hiệu chuẩn 
liều theo hướng dẫn tăng từ 60,6% ở nhóm không can 
thiệp lên 79,2% sau can thiệp, khác biệt có ý nghĩa 
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thống kê, p =0,019. Tỷ lệ mẫu nồng độ đáy đạt đích 
điều trị tăng từ 26,7% lên 42,0%, khác biệt có ý nghĩa 
thống kê, p=0,036. Tỷ lệ người bệnh có ít nhất một 
nồng độ đáy trong khoảng mục tiêu điều trị tăng từ 
35,0% lên 57,1%, khác biệt có ý nghĩa thống kê, 
p=0,039. Thời gian nằm viện giảm từ 28,56 ngày 
xuống 22,48 ngày, khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê. Kết luận: Thực hiện theo hướng dẫn TDM 
vancomycin có sự can thiệp của dược sĩ lâm sàng tăng 
tỷ lệ mẫu đạt nồng độ đích trong điều trị và tăng tỷ lệ 
người bệnh đạt nồng độ đích điều trị. 

Từ khóa: theo dõi trị liệu thuốc, vancomycin, can 
thiệp của dược sĩ, hướng dẫn, kháng sinh 
 

SUMMARY 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF 

PHARMACIST’S INTERVENTIONS ON 
VANCOMYCIN THEAPY MONITORING IN 

THE INTENSIVE CARE UNIT - ANTI-
POISON, NGUYEN TRI PHUONG HOSPITAL 

Objective: Evaluating the effectiveness of the 
pharmacist’s interventions for applying TDM 
vancomycin guidelines at the Intensive Care Unit - 
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